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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

26/12 

Sáng 

1 49 HĐTN Tìm hiểu về thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn  

2 81 Toán Luyện tập chung (Tiết 2) BGĐT,BN 

3 113 TV (Đọc) Người làm đồ chơi BGĐT 

4 114 TV (N-N) Kể chuyện Người làm đồ chơi BGĐT 

Chiều 

5 33 TA (TC) Unit 4: Lesson 2  

6 17 Âm nhạc Ôn tập cuối học kì 1  

7  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

Ba 

27/12 

Sáng 

1 115 TV (Viết) Người làm đồ chơi BGĐT 

2 
82 

Toán  

Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 

1000 - Tiết 1 

BGĐT,BN 

3 65 Tiếng Anh Review (Unit 1 - 4)  

4 33 TNXH Một số bộ phận của thực vật (Tiết 3) BGĐT 

Chiều 

5 34 TA (TC) Unit 4 - Lesson 3  

6  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

7 17 Mĩ thuật Chậu hoa xinh xắn - Tiết 1  

Tư 

28/12 

Sáng 

1 116 TV (Đọc) Cây bút thần BGĐT 

2 117 TV (ĐMR) Đọc mở rộng BGĐT 

3 66 Tiếng Anh Review (Unit 1 - 4)  

4 
83 

Toán 
Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 

1000 - Tiết 2 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 
17 

Tin học 

Thông tin của em và gia đình trong môi trường 

số 
 

6 17 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng cuối HK1 BGĐT,thẻ 

7 17 Thư viện Đọc sách Truyện 

Năm 

29/12 

Sáng 

1 
33 

GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại 

vật trên đường gấp khúc - Tiết 6 
 

2 67 Tiếng Anh Ôn tập kiểm tra học kì 1  

3 
118 

TV (LT1) 

Mở rộng vốn từ về thành thị, nông thôn; Biện 

pháp so sánh 

BGĐT 

4 
84 

Toán  

Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 

1000 - Tiết 3 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 34 TNXH Chức năng một số bộ phận của thực vật - Tiết 1 BGĐT 

6 9 GDNSTLVM Bài 8: Vui chơi lành mạnh BGĐT 

7 50 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Đồ dùng của người thân BGĐT 

Sáu 

30/12 

Sáng 

1 
34 

GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại 

vật trên địa hình - Tiết 1 
 

2 119 TV (LT2) Viết thư và phong bì thư BGĐT 

3 68 Tiếng Anh Kiểm tra học kì 1 (Nói)  

4 85 Toán Ôn tập biểu thức số - Tiết 1 BGĐT,BN 

Chiều 
5 

17 

Công nghệ 

An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình 

(Tiết 2) 
BGĐT 

6  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 



7 
51 HĐTN SHL theo chủ đề: Câu chuyện yêu thương 

Nhận xét thi đua tuần 17 + KH tuần 18 

BGĐT, sổ 

thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 11 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 19 

Ngày 23 tháng 12 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH trong tháng 12:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  


